
 Người 
khuyết tật

Dân tộc 
thiểu số

40 82 122 181.120.000 171.760.000 9.360.000
1 Trường Mẫu giáo Măng Non 2 2 1.280.000 1.280.000 071
2 Trường Mầm non Sơn Ca 2 2 1.280.000 1.280.000 071
3 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3 17 20 30.840.000 28.800.000 2.040.000 072
4 Trường TH Phù Đổng 2 8 10 15.360.000 14.400.000 960.000 072
5 Trường TH Cẩm Phô 3 6 9 13.680.000 12.960.000 720.000 072
6 Trường TH Sơn Phong 6 4 10 14.880.000 14.400.000 480.000 072
6 Trường THCS Kim Đồng 6 23 29 43.800.000 41.040.000 2.760.000 073
7 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu 2 12 14 21.600.000 20.160.000 1.440.000 073
8 Trường TH&THCS Lý Thường Kiệt 10 2 12 17.520.000 17.280.000 240.000

Tiểu học 7 2 9 13.200.000 12.960.000 240.000 072
THCS 3 3 4.320.000 4.320.000 0 073

9 Trường TH&THCS Trần Quốc Toản 8 6 14 20.880.000 20.160.000 720.000
Tiểu học 3 2 5 7.440.000 7.200.000 240.000 072
THCS 5 4 9 13.440.000 12.960.000 480.000 073

Hỗ trợ tiền ăn
Hỗ trợ chi phí 

học tập (NH 25-
26)

Mã ngành

UBND PHƯỜNG HỘI AN

TỔNG CỘNG

TỔNG HỢP KINH PHÍ CẤP CHO CÁC TRƯỜNG HỌC ĐỂ  HỖ TRỢ TIỀN ĂN VÀ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO QUYẾT ĐỊNH 
2223/QĐ-UBND NGÀY 06/08/2021 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

HỌC KỲ I  Năm học : 2025 - 2026

ĐVT: đồng.

STT Đơn vị

Số đối tượng

Cộng
Kinh phí cấp 

đợt này
(Mã nguồn 15 )
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